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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I1 Kinh NGƯỜI KOSALA- Tăng II, 396 


NGƯỜI KOSALA - Tăng II, 39 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại 
Jeavana (Thắng Lâm) khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. 


Lúc bấy giờ hoàng hậu Mallikà mệnh chung. Rồi 
một người đi đến Pasenadi nước Kosala; sau khi đến, 
báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: "Tâu 
Đại vương, hoành hậu Mallikà đã mệnh chung". 
Được nghe nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala khổ 
đau, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên 
lời. 


Rôi Thê Tôn biệt được vua PasenadIi nước Kosala 
đang đau khô, ưu tư, thụt vai, cúi đâu, sững sờ, không 
nói nên lời, liên nói với vua Pasenadi nước Kosala: 


2. - Thưa Đại vương, có năm sự kiện này không thê 


có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên hay bởi một aI ở đời. Thê nào là năm? 
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.. (Hoàn toàn giông như kinh trước cho đên câu: "... 
Phải kiên trì thê nào”, với những thay đôi cân thiệt 
nêu có...) 


TÔN GIÁ NÀRADA - 7ăng II, 397 


1. Một thời, Tôn giả trú ở Pàtaliputta tại khu vườn 
Kukkuta (Kê Viên). Lúc bấy giờ, hoàng hậu Bhaddà 
của vua Munda mệnh chung, được ái luyễn thương 
yêu. VìÌ quá thương yêu hoàng hậu Bhaddà, vua 
không tắm rửa, không thoa dầu, không ăn uống, 
không lo các công việc, ngày đêm sâu muộn, ôm âp 
thân của hoàng hậu Bhaddà. Rồi vua Munda bảo 
Piyaka, người g1ữ kho bạc: 


- Này Piyaka, hãy đặt thân hoàng hậu Bhaddà vào 
trong một hòm sắt đựng đây dầu, và đậy lại với một 
hòm sắt khác; nhờ vậy chúng ta có thể thấy thân 
hoàng hậu Bhaddà lâu hơn. 


- Thưa vâng, tâu Đại vương. 
Piyaka, người giữ kho bạc vâng đáp vua Munda, đặt 
thân hoàng hậu Bhaddà vào trong một hòm sắt đêu 


đây dầu, và đậy lại với một hòm bằng sắt khác. Rồi 
Piyaka, vị giữ kho bạc cho vua nghĩ như sau: " 
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Hoàng hậu Bhaddà của vua Munda này đã mệnh 
chung, được ái luyến thương yêu, vì quá thương yêu 
hoàng hậu Bhaddà, vua không tăm rửa, không thoa 
dầu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày 
đêm sâu muộn, ôm âp thân của hoàng hậu Bhaddà. 
Hãy đề vua Munda đến yết kiến một vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn, sau khi nghe pháp từ vị ấy, có thể bỏ 
được mũi tên sâu muộn". Rồi Piyaka, người giữ kho 
bạc nghĩ như sau: "Có Tôn giả Nàrada này trú ở 
Pàtaliputta, tại khu vườn Kukkuta. Tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi về Tôn giả Nàrada: "Bậc Hiền 
trí, thông minh, bậc trí giả, được nghe nhiều, khéo 
nói, thiện biện tài, bậc Trưởng lão, bậc A-la-hán.. 
Hãy để vua Munda đến yết kiến Tôn giả Nàrada. Sau 
khi nghe pháp từ vị ây, vua có thê gạt bỏ mũi tên sâu 
muộn". Rồi Piyaka, người giữ kho bạc đi đến vua 
Munda, sau khi đến, nói với vua Munda: 


-Tâu Đại vương, có Tôn giả Nàrada nay trú ở 
Pàtaliputta, tại khu vườn Kukkuta. Tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi về Tôn giả Nàrada: "Bậc Hiền 
trí, thông minh, bậc trí giả, được nghe nhiều, khéo 
nói, thiện biện tài, bậc Trưởng lão, bậc A-la-hán”. 
Nếu Đại vương yết kiến Tôn giả Nàrada, rất có thể, 
sau khi nghe pháp từ Tôn giả Nàrada, Đại vương có 
thể gạt bỏ mũi tên sầu muộn. 
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- Vậy này PIyaka, hãy tin cho Tôn giả Nàrada được 
biệt. 

Rồi vua nghĩ: "Làm sao ta tự nghĩ, một người như ta, 
phải đến thăm như thế nào một Sa-môn hay Bà-la- 
môn sống ở trong quốc độ, từ trước chưa được ai 
biết?" 


- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Plaka, người giữ kho bạc vâng đáp vua Munda; đi 
đến Tôn giả Nàrada, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Nàrasa rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Piyaka, vị giữ kho bạc bạch Tôn giả Nàrada: 


Hoàng hậu Bhaddà của vua Munda, thưa Tôn giả, đã 
mệnh chung, được ái luyến, thương yêu. Vì quá 
thương yêu hoàng hậu Bhaddà, nên vua không tắm, 
không thoa dầu, không ăn uống, không lo các công 
việc, ngày đêm sầu muộn, ôm ấp thân hoàng hậu 
Bhaddà. Lành thay, thưa Tôn giả Nàrada thuyết pháp 
cho vua Munda như thế nào để vua Mundasau khi 
nghe pháp từ Tôn giả Nàrada, có thể gạt bỏ mũi tên 
sâu muộn. 


- Này Piyaka, nay là thời để vua Munda làm những 
øì vua nghĩ là phải thời. 
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Rồi Piyaka, người giữ kho bạc, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ tôn giả Nàrada, thân bên hữu hướng về ngài 
rỗi ra đi, và đi đến vua Munda; sau khi đến, thưa với 
vua Munda: 


- Tâu Đại vương, cơ hội đã được sắp đặt với Tôn giả 
Nàrada. Này Đại vương hãy làm những gì Đại vương 
nghĩ là phải thời. 


- Vậy này Piyaka, hãy cho thăng các cỗ xe tốt đẹp. 
- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Pikaka, người giữ kho bạc vâng đáp vua Munda, cho 
thắng các cỗ xe tốt đạp, rồi thưa với vua Munda: 


- Tâu Đại vương, các cỗ xe tốt đẹp đã thắng xong. 
Nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là 
phải thời. 


2. Rồi vua Munda leo lên cỗ xe tốt đẹp, cùng với các 
cỗ xe tốt đẹp khác đi đến khu vườn Kukkuta với uy 
nghi oai lực của nhà vua để yết kiến Tôn giả Nàrada. 
Vua đi xe xa cho đến đường đất xe có thể đi được, 
rồi xuống xe, đi bộ vào khu vườn. Rồi vua Munda đi 
đến Tôn giả Nàrada, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Nàrada rồi ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Nàrada 
nói với vua đang ngôi một bên. 
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- Thưa Đại vương, có năm sự kiện này không thể có 
được bởi một Sa-môn, hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thê nào là năm? 


3. BỊ già và muốn không già, là một sự kiện không 
thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma 
hay Phạm thiên, hay bởi một aI ở đời. BỊ bệnh và 
muốn không bệnh... bị chết và muốn không chết... bị 
hoại chết và muốn không hoại diệt... bị tiêu diệt và 
muốn không tiêu diệt, là một sự kiện không thể có 
được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên, hay bởi một aI1 ở đời. 


4. Với phàm phu không học, thưa Đại vương, phải bị 
già và già đến; và khi già đến, kẻ ấy không suy tư: 
"Không phải chỉ một mình ta phải bị giả và già đến. 
Nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, 
có sanh, tật cả loài hữu tình đều phải bị già và già 
đến. Và nếu phải bị giả và khi già đến, ta lại sâu, bị, 
than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống, 
không làm ta ưa thích; thân ta trở thành xâu XÍ; các 
công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hý: bạn 
bè sẽ lo buồn". Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, bị, 
than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 

5. Lại nữa, thưa Đại vương, với kẻ phàm phu không 


học, phải bị bệnh và bệnh đến... phải bị chết và chết 
đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... phải bị tiêu 
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diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, kẻ ấy không 
suy tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt 
và tiêu diệt đến. Nhưng đối với các loài hữu tình có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đêu 
phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu 
diệt, khi tiêu diệt đến, ta lại sâu, bi, than khóc, đáp 
ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa 
thích; thân ta trở thành xấu xí; các công việc không 
có xúc tiến; kẻ thà sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buôn". 
Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, bi than 
khóc, đập ngực, đi đến bắt tỉnh. 


Thưa Đại vương, đây gọi là kẻ phầm phu không học 
bị mũi tên sầu muộn tâm thuốc độc bắn trúng, vị ấy 
tự làm mình ưu não. 


6. Với vị Thánh đệ tử có học, thưa Đại vương, bị già 
đến; vị ây có suy tư: “Không phải chỉ một mình ta 
phải bị giả và giả đến. Nhưng đổi với các loài hữu 
tình có đến, có đi; có diệt, có sanh, tất cả các loài 
hữu tình đêu phải bị già và già đến. Và nếu phải bị 
già và khi già đến, ta lại sâu, bỉ, than khóc, đập ngực, 
đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích; 
thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc 
tiễn; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". VỊ ây 
phải bị già, khi già đến, không sầu, không bi, không 
than khóc, không đập ngực, không đi đến bắt tỉnh. 
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Thưa Đại vương, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhồ lên là mũi tên sầu muộn có tâm thuốc độc, 
mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình 
ưu não. Không sầu muộn, không bị tên băn trúng, vị 
Thánh đệ tử tự làm mình được hoàn toàn tịch tịnh. 


7. Lại nữa, thưa Đại vương, với vị Thánh đệ tử có 
học phải bị bệnh và bệnh đến... phải bị chết và chết 
đến... phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... phải bị tiêu 
diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, vị ấy có suy 
tư: "Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và 
tiêu diệt đến. Nhưng đối với các loài hữu tình, có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình 
đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị 
tiêu diệt và tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập 
ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uỗng không làm ta ưa 
thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không 
có xúc tiễn; kẻ thù sẽ hoan hý: bạn bè sẽ lo buồn". 
Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến không sâu, 
không bị, không than khóc, không đập ngực, không 
đi đến bắt tỉnh. 


Thưa Đại vương, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhồ lên là mũi tên sầu muộn có tắm thuốc độc 
mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình 
ưu não. Không sầu muộn, không bị bắn tên, vị Thánh 
đệ tử tự làm mình được hoàn toàn tịch tịnh. 
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Các pháp này, thưa Đại vương, là năm sự kiện không 
thê có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên, hay bởi một a1 ở đời. 


Không sâu, không than khóc, 
Lợi ích được thát ít, 

Biết nó sâu, nó khổ, 

Kẻ địch tự vui sướng. 

Do vậy, bác Hiển trí, 
GIữa các sự bắt hạnh, 
Không hoảng hốt lo sợ, 
Biết phân tích lợi ích. 

Kẻ địch bị khổ não, 

Thấy sắc diện không đổi, 
Với tụng niệm văn chú, 
Với lời thát khéo nói, 

Với bố thí chơn chánh, 
Với truyền thông khéo giữ, 
Chổ nào được lợi ích, 
Chổ ấy gắn tỉnh cần. 

Nếu biết lợi không được, 
Cả ta và người khác, 
Không sâu, biết chịu đựng, 
Mong vị ấy nghĩ rằng: 

Nay 1a phải làm gì? 

Phải kiên trì thế nào ? 
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8. Sau khi được nghe như vậy, vua Munda thưa với 
Tôn giả Nàrada: 


- Thưa Tôn giả, pháp thoại này tên gì? 


- Thưa Đại vương, pháp thoại này tên là "Nhô lên 
II tÊH SÂU IHHUỘN ”. 


- Thật vậy, thưa Tôn giả, được nhô lên là mũi tên sâu 
muộn! Khi con nghe pháp thoại này, mũi tên sâu 
muộn đã được đoạn tận. 


Rồi vua Munda bảo Piyaka, vị gìn giữ kho bạc: 
- Này Piyaka, hãy cho thiêu đốt thân của hoàng hậu 
Bhaddà, rôi xây tháp cho hoàng hậu. Băt đâu từ hôm 


sau, chúng ta sẽ tăm rửa, sẽ thoa dâu, sẽ ăn cơm, sẽ 
lo làm các công việc. 
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2 Kinh Nakulapità — Tương HIL, 9 


Nakulaptità — 7ơng LH, 9 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhayga, tại 
núi Cá Sâu, rừng Bhesaka, vườn Nai. 


2) Rồi gia chủ Nakulapità đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, gia chủ Nakulapità bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuôi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn 
ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy 
Thế Tôn và các vị Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con! Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con! Nhờ 
vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


4) - Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này 
GŒ1a chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bệnh 
hoạn, ôm đau, bị nhiêm ô che đậy. 
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vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: 
“Đầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị 
bệnh"'. Như vậy, này Gia chủ, Gia chủ cân phải học 
tập. 


5) Rồi gia chủ Nakulapità sau khi hoan hỷ, tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài, đi đến Tôn giả 
SàrIputta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta rồi 
ngôi xuống một bên. 


6) Tôn giả Sàriputta nói với øg1a chủ Nakulapità đang 
ngôi một bên: 


- Này Ga chủ, tịch tịnh là các căn của Gia chủ; thanh 
tịnh và trong sáng là sắc diện của Gia chủ. Có phải 
hôm nay Gia chủ đối diện với Thế Tôn, được nghe 
pháp thoại? 

- Làm sao không thê như vậy được, thưa Tôn giả? 
Hôm nay, thưa Tôn giả, 

tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại! 


- Như thế nào, này Gia chủ, Gia chủ được rưới với 
nước bât tử, nhờ Thê Tôn giảng cho pháp thoại? 
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7)-Ở đây, thưa Tôn giả, con đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, thưa Tôn giả, con bạch Thê Tôn: 


"- Bạch Thế Tôn, con đã giả, tuôi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuôi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn 
ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy 
Thế Tôn và các Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn giảng dạy cho con! Nhờ vậy con được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài!" 


Được nghe nói vậy, thưa Tôn giả, Thê Tôn nói với 
CON: 


"- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này 
Ca chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bệnh 
hoạn, ốm yếu, bị nhiễm ô che đậy. A1 mang cái thân 
này, này Gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ 
trong một giây phút; người ấy phải là người ngu! Do 
vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: 
“Dầu thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh!" 


Như vậy, thưa Tôn giả, con được Tưới với nước bất 
tử, nhờ Thê Tôn giảng cho pháp thoại. 


8) Nhưng này Gia chủ, Gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn 
như sau: “Co đến như thể nào, bạch Thê Tôn, là 
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thân bị bệnh và tám cũng bị bệnh? Cho đến như thể 


nào là thân bị bênh, nhưng tạm không bị bênh 
không ?” 


9) -Thưa Tôn giả, con có thê đi đến thật xa đề nghe 
tận mặt Tôn giả Sàriputta ý nghĩa của lời nói này. 
Lành thay, nêu được Tôn giả Sàriputta giải thích ý 
nghĩa của lời nói này! 


10) -Vậy này Gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy 
nghiệm, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Nakulapità vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 
1T) Tôn giả Sàriputta nói như sau: 


- Thế nào, này Gia chủ, là thân bệnh và tâm bệnh ? 


12) Ở đây, này Gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu 

thây rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chân nhân, , hay tự ngã như 
là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
sắc. VỊ ây bị ám ảnh: "Sặc là ta, sắc là của ta". Do 
bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc là của ta!" khi sắc biến hoại, 
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đổi khác; do sắc biến hoại, đổi khác, Nên Vị ấy KHối 
13) Vị ây quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là 


có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. 
VỊ ây bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta". Do bị ám 
ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta" khi thọ biến hoại, đối 
khác; nên do thọ biến hoại, đối khác, vị ấy khởi lên 
sâu, bi, khổ, ưu, não! 


14) Vị ây quán tướng như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong tưởng. Vị ấy bị ám ảnh: " Tưởng lả ta, tưởng là 
của ta ”. Do bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta" 
khi tưởng biến hoại, đổi khác; nên do tưởng biến 
hoại, đối khác, vị ấy khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não! 


15) Vị ây quán các hành như là tự ngã hay tự ngã 
như là có các hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong các hành. Vị ấy bị ám ảnh: "Các hành 
là ta, các hành là của ta". Do bị ám ảnh: “Các hành 
là ta, các hành là của ta" khi các hành biến hoại, đôi 
khác; do các hành biến hoại, đối khác, vị ấy khởi lên 
sầu, bị, khổ, ưu não! 


16) Vị ây quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. VỊ ây bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta”. 
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Do bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta" khi thức 
biên hoại, đôi khác; 


17) Như vậy, này Ga chủ, là thân có bệnh và tâm có 
bệnh. 


18) Thể nào, này Gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm 
không có bệnh? 


19) Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử hiểu 
rõ các bậc Thánh, thuân thục pháp các bậc Thánh, tu 
tập pháp các bậc Thánh, hiều rõ các bậc Chân nhân, 
thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các 
bậc Chân nhân, , hay tự 
ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã 
ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc 
là của ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc 
là của ta" khi sắc biến hoại, đổi khác; 


20) Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. 
VỊ ây không bị ám ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta”. Do 
VỊ ấy không bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta” khi 
thọ biến hoại, đổi khác; nên không do thọ biến hoại, 
đối khác, mà khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não! 
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21) Không quán tướng như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong tưởng. VỊ ấy không bị ám ảnh: "Tưởng là ta, 
tưởng là của ta ". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Tưởng 
là ta, tưởng là của ta" khi tưởng biến hoại, đối khác; 
nên không do tưởng biên hoại, đối khác mà khởi lên 
sầu, bị, khổ, ưu, não! 


22) Không quán các hành như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong các hành. Vị ấy không bị ám ảnh: "Các 
hành là ta, các hành là của ta". Do vị ấy không bị ám 
ảnh: "Các hành là ta, các hành là của ta” khi các hành 
biến hoại, đổi khác; nên không do các hành biến 
hoại, đối khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 


23) Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. Vị ây không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là 
của ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức 
là của ta" khi thức biến hoại, đối khác; 


24) Như vậy, này Gia chủ, là thân có bệnh, nhưng 
tầm không có bệnh. 
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25) Tôn giả Sàriputta thuyết như vậy, gia chủ 
Nakulapità hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sàriputta 
thuyết. 
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3 Kinh SỰ KIỆN KHÔNG THẺ CÓ 
ĐƯỢC - Tăng II, 391 


SỰ KIỆN KHÔNG THÊ CÓ ĐƯỢC - 7ăng II, 391 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể 
có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên, hay bởi một al1 ở đời. 


2. Thế nào là năm? 


- Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện 
không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la- 
môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một a1 ở 
đời. 

- Phải bị bệnh, muốn không bệnh... 

= Phải bị chết, muốn không chết... 

- Phải bị hoại diệt, muốn không hoại diệt... 

- Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt, là sự 
kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay 
Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi 
một aI ở đời. 


3. Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, 
phải bị già và già đến; khi già đến, kẻ ấy không suy 
tư: "Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 
đến, nhưng đổi với loài hữu tình, có đến, có đi, có 
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diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đêu phải bị già và 
già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sâu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn”. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học bị mũi tên sâu muộn tâm thuôc độc băn trúng, 
kẻ ây tự làm mình ưu não. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu không 
học, phải bị bệnh và bệnh đên... 


...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... 


..phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 
kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta bị 
tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đổi với các loài hữu 
tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu 
tình đêu phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nễu phải 
bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sâu, bi, than 
khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không 
làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc 
không có xúc tiến, kẻ thà sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo 
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buôn ". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, 
bị, than khóc, đập ngực, đi đên bât tỉnh. 


Này các Tyỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học, bị mũi tên sầu muộn tắm thuốc độc băn 
trúng, kẻ â ây tự làm mình ưu não. 


5. Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, phải 
bị già và già đến: khi già đến, vị ấy suy tư như sau: 
"Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến. 
Nhưng đổi với các loài hữu tỉnh, có đến, có đi, có 
diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đêu phải bị già, 
và già đến. Và nếu phải bị giả và già đến, ta lại sâu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn”. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhồ lên là mũi tên sâu IHHUỘN CÓ tầm thuốc đóc, 


mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình 
tu não. Không sâu muộn, không bị tên băn, vị Thánh 
đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có 
học, phải bị bệnh và bệnh đến... 
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...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại điệt và hoại diệt đến... 


...phải bị tiêu điệt và tiêu điệt đến; khi tiêu diệt đến, 
vị ấy suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta 
phải bị tiêu điệt và tiêu diệt đến. Nhưng đổi với các 
loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình đều phải bị tiêu điệt và tiêu diệt 
đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta 
lại sâu, bi, than khóc, đáp ngực, đi đến bất tỉnh, thời 
ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xâu 
xí; các công việc không có xúc tiễn; kẻ thù sẽ hoan 
hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". VỊ ấy phải bị tiêu diệt, khi 
tiêu diệt đến, không sầu, không bi, không than khóc, 
không đập ngực, không đi đến bắt tỉnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọt là vị Thánh đệ tứ có học, 
được nhổ lên là mũi tên sâu muộn có tâm thuốc độc 
mà ké phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình 
làm ru não. Không sâu muộn, không bị bắn tên, vị 
Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn tịch tịnh. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện 
không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi 
Ma hay Phạm thiên, hay bởi một al1 ở đời. 


Chớ sâu, chớ than khóc, 
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Lợi ích được thát ít, 
Biết nó sáu, nó khó, 
Kẻ địch tự vui sướng. 


Do vậy, bác Hiển trí, 
GIữa các sự bắt hạnh, 
Không hoảng hối rung sợ, 
Biết phân tích, lợi ích. 

Kẻ địch bị khổ não, 

Thấy sắc diện không đổi, 
Với tụng niệm văn chú, 
Với lời thát khéo nói, 

Với bồ thí chân chánh, 
Với truyền thống khéo giữ. 
Chổ nào được lợi ích, 
Chổ ấy gắn tỉnh cần. 

Nếu biết lợi không được, 
Cả ta và người khác, 
Không sâu, biết chịu đựng, 
Mong vị ấy nghĩ rằng: 
Nay 1a phải làm gì? 
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_ Kinh Với Mũi Tên — Tương IV, 336 


Với Mũi Tên — 7ương IV, 336 
2 


3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, cảm thọ 
cảm giác bât khô bât lạc thọ. 


4) Này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử cũng 
cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, 
cảm thọ cảm giác bât khô bât lạc thọ. 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thể nào là đặc thù, thể 
nào là thù thăng, thê nào là sai biệt giữa bậc Đa văn 
Thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu ? 


6) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn 
bản... 


7) - Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm 
xúc khổ thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đẫm 
ngực, đi đến bất tỉnh. Vj ấy cảm giác bai cảm thọ, 
cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. 


8) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta băn 
với mũi tên, rồi họ băn người áây với mũi tên thứ hai. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, người áy cảm giác cảm 
thọ cả hai mũi tên. 


-. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
khi cảm xúc khổ thọ; thời sâu muộn, than vấn, 
khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Người ấy cảm 
giác cảm thọ về thân và cảm thọ về 
tâm. 


(patisha). Do cảm thấy sân hận đổi với khô 
thọ ấy, sân tùy miên đôi với khô thọ được tôn chỉ 
tùy miên (anusefI). 


Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào 
khác, ngoài dục lạc. 

-_ Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc 


thọ tôn tại. Người ấy không như thật rõ biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự HgHy hiểm và sự 
xuất ly của các cảm thọ áy. 

-_ Do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của các cảm thọ áy, nên vô Inlnh tùy miễn đối với 
bát khô bất lạc thọ tôn tại. Nếu người ấy cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như 
người bị trói buộc (sannufto). Nếu người ấy cảm 
thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác 
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như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm 
giác bất khô bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm 
giác như người bị trôi buộc. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi la kẻ võ văn phảm phu bị trôi buộc bởi sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người 
ấy bị trói buộc bởi đau khổ. 


9) Và này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
khi cảm xúc khô thọ thời không có sầu muộn, không 
có than vãn, không có khóc lóc, không có đâm ngực, 
không có đi đến bắt tỉnh. W7 ấy chỉ cảm thọ cảm giác 
một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải 
cảm thọ về tâm. 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta 
bắn một mũi tên. Họ không bắn tiếp người ấy với mũi 
tên thứ hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm 
giác cảm thọ của một mũi tên. 


- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ấy không sâu muộn, 
không than vấn, không khóc lóc, không đấm ngực, 
không đi đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác chỉ 
cảm thọ về thân, không phải cảm thọ VỀ tâm. 


Do không cảm thấy sân hận đổi với khô thọ ây, 
sân tùy miên đôi với khô thọ không có tôn tại. 
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-_ Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc. 
Vì sao? Vì bác Đa văn Thánh đệ tứ có tuệ trì một 
sự xuất ly khác đổi với khổ thọ, ngoài dục lạc. 

-_ Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối 
với dục lạc không có tôn tại. Vị ấy như thật tuệ trì 
sự lập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọI, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly của những cảm thọ áy. 

-_ Vì răng, vị ấy như thật tuê tri sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọl, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các 
cảm thọ ấy, đổi với bắt khổ bất lạc thọ, vô mình 
fùy miễn không có tôn tại. Nếu VỊ ấy cảm thọ lạc 
thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ như người không bị 
trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị 
ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói 
buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bắt khổ bắt lạc 
thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị 
trói buộc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 1ÿ-kheo 
không bị trỏi buộc bởi sanh, giả, chết, sấu, bị, 


khổ, ưu, ão. Ta nói răng vị ấy không bị trói buộc 
bởi đau khổ. 


11) 


1) Bác T rí tuệ Đa văn, 
Lạc khô không chỉ phối, 
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Giữa kẻ tri, phàm phu, 
Thiện sai biệt rát lớn. 


2) Bậc Đa văn, Tâm pháp, 
Thấy đời này, đời sau, 

Ái pháp không phá tâm, 
Không át, không sân hán. 


3) Tùy thuận hay đối nghịch, 
Tiểu tán, diệt, không còn, 

Vị ấy biết con đường, 

Đường không cấu, không sấu, 
Chánh trí, đoạn tải sanh, 
Đến được bờ giác ngộ. 
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